
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

221216-

0003

Vũ Thanh Huyền 36183020613 14/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/02/1983

Tổ 10A ấp 1, 

xã Lâm San, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7071

Cấp mới 

thay thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

3250/CCHN

-D-SYT-

ĐNAI CẤP 

NGÀY 

21/12/2017

2

000.00.1

2.H19-

221216-

0006

 

NGUYỄN 

THỊ 

NGỌC 

BÍCH 79172019097 4/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/04/1972

169 Lê Hoàng 

Phái, phƣờng 

17, quận Gò 

Vấp, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

Nguyễn 

 Tất 

thành

 Nhà thuốc 7072 Cấp mới

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 157

(Ban hành kèm Quyết định số 1585/QĐ-SYT   ngày 20 tháng  12   năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Hồ sơ đủ điều kiện ( 36 HS)

a. Cấp mới (35 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

3

000.00.1

2.H19-

221216-

0007

 

TRƢƠNG 

NGUYỄN 

NGỌC 

HƢƠNG 80199011988 3/5/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/11/1999

Khu phố Bàu 

Mây, xã An 

Tịnh, huyện 

Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao 

đẳng 

đại việt 

sài gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7073 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

221216-

0009

 LÊ THỊ 

KIM 
NGÂN 75196016663 29/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/7/1996

95/27/32 

Nguyễn Văn 

Hoài, phƣờng 

Tân Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc 7074 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

221216-

0012

NGUYỄN 

HỒ THỦY 
VY 80193013472 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/02/1993

Ấp 4, xã Đức 

Hòa Đông, 

huyện Đức 

Hòa, tỉnh 

Long An

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

đại việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7075 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

6

000.00.1

2.H19-

221216-

0014

PHẠM 

THỊ 
HIỀN 272434950 15/04/2011

CA 

Đồng Nai
27/09/1983

xã An Ninh, 

huyện Tiền 

Hải, tỉnh Thái 

Bình

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

cao 

đẳng y 

tế 

Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7076 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

221216-

0018

 

NGUYỄN 

THỊ 

LẸ 95192005119 10/10/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/08/1992

Ấp 16, xã 

Vĩnh Hậu A, 

huyện Hoà 

Bình, tỉnh 

Bạc Liêu

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp 

Đại 

Việt 

TPHC

M

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7077 cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

221216-

0019

 HỒ THỊ 

HỒNG 
NHI 60196013968 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/8/1996

Khu phố 2, 

phƣờng Tân 

Định, thị xã 

Bến Cát, tỉnh 

Bình Dƣơng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đẳng 

công 

nghệ 

và 

thƣơng 

mại Hà 

Nội

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7078 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

9

000.00.1

2.H19-

221216-

0020

 HÀ THỊ GIANG 38196003623 19/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/5/1996

thị trấn Tân 

Phú, huyện 

Đồng Phù, 

tỉnh Bình 

Phƣớc

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

cao 

đẳng y 

tế 

Thanh 

hóa

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7079 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

221215-

0015

Nguyễn 

Thị Cẩm 
Trang 40176028331 14/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/4/1976

21, tổ 16, khu 

phố 5, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7080

Cấp mới 

(thay thế 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

1602/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

19/5/2015)

11

000.00.1

2.H19-

221215-

0017

Võ Thị 

Thu 
Hiển 75184017574 5/8/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/10/1984

Tổ 8B, Khu 

phố 4, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7081

Cấp mới 

(thay thế 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

4111/CCHN

-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

8/6/2020)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

12

000.00.1

2.H19-

221215-

0018

Nguyễn 

Trâm 
Anh 75191015464 23/03/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/08/1991

39/108/51F, 

khu phố 3, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7082

Cấp mới 

(Cấp mới 

(thay thế 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

4303/CCHN

-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

17/8/2020)

13

000.00.1

2.H19-

221215-

0025

Phạm Tiến Đạt 75097019154 20/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/05/1997

A4/198A, khu 

phố 4, 

phƣờng Tân 

Vạn, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc 7083 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

221215-

0032

 CAO 

MAI 

TRÚC 

THỦY 75199006953 7/9/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/11/1999

Tổ 9, khu phố 

Tân Lập, 

phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao 

đẳng y 

tế 

Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7084 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

15

000.00.1

2.H19-

221215-

0033

 

NGUYỄN 

THỊ 

TUYẾT 

DÂN 341154286 6/7/2016

CA 

Đồng 

Tháp

18/06/1984

Số 26/TB ấp 

Tân Bình, xã 

Tân Thành, 

huyện Lai 

Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Đại 

Nam

 Nhà thuốc 7085 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

221215-

0034

 ĐỖ 

THANH 

ÁI 

NHÂN 89197020757 28/06/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/06/1997

xã Long Kiến, 

huyện Chợ 

Mới, tỉnh An 

Giang

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Tây Đô

 Nhà thuốc 7086 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

221215-

0002

Nguyễn 

Anh 
Khoa 60080003029 8/5/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/10/1980

Ấp Tân Lập, 

xã Sơn Bình, 

huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc 7087 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

221215-

0003

Nguyễn 

Thị Bích 

Hồng 

Trang 56170000071 19/11/2018

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/10/1970

363/295 cách 

mạng tháng 8, 

phƣờng 14, 

quận Tân 

Bình, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

Cao 

đẳng 

Asean

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7088 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

19

000.00.1

2.H19-

221215-

0004

Mai Thị 

Huỳnh 
Hạnh 52193002941 3/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/5/1993

phƣờng 

Ghềnh Ráng, 

thành phố Qui 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp 

Phƣơng 

 Nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7089 Cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

221215-

0005

Trƣơng 

Thị Diệu 
Thanh 79181005469 26/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/09/1981

9/13, khu phố 

6, Đặng Văn 

Bi, thành phố 

Thủ Đức, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7090 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

221215-

0006

LÊ THỊ 

BÀO 
TRÂN 89195017353 4/2/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/08/1995

phƣờng Bình 

Đức, thành 

phố Long 

Xuyên, tỉnh 

An Giang

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học y 

dƣợc 

TPHC

M

 Nhà thuốc 7091 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

22

000.00.1

2.H19-

221214-

0013

LÊ 

QUANG 
VŨ 64093014344 13/09/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

6/12/1993

thị trấn Kông 

Chro, huyện 

Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao 

đẳng 

phƣơng 

 đông 

Đà 

Nẵng

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7092 cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

221214-

0014

QUÁCH 

ĐĂNG 
VÂN 79094039433 20/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

23/12/1994

513 Hồng 

Bàng, phƣờng 

14, quận 5, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

Cao 

đẳng 

đại việt 

sài gòn

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7093 Cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

221214-

0015

NGUYỄN 

THỊ MỸ 
DUNG 89197002030 29/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/09/1997

phƣờng Vĩnh 

Ngƣơn, thành 

phố Châu 

Đốc, tỉnh An 

Giang

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Đại 

học y 

dƣợc 

TPHC

M

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7094 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

25

000.00.1

2.H19-

221214-

0018

Phạm 

Thanh 
Tùng 37088000439 21/09/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/6/1988

Số 

146/60/19A 

hẻm 6 đƣờng 

Trần Vĩnh 

Kiết, phƣờng 

An Bình, 

quận Ninh 

Kiều, Thành 

phố Cần Thơ

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc; 

Cơ sở bán 

buôn thuốc

7095 Cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

221213-

0015

NGUYỄN 

THỊ THU 
LÀI 56192008886 9/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/10/1992

154 Tỉnh Lộ 

9, Khóm 3, 

phƣờng Ba 

Ngòi, thành 

phố Cam 

Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7096 cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

221213-

0017

BÙI THỊ XUYẾN 34169015420 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/4/1969

334/18/19A, 

khu phố 1, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7097

cấp mới. 

Thu hồi 

chứng chỉ 

HND số 

2771/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

07/7/2017 

do Sở Y tế 

Đồng Nai 

cấp. Lý do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên môn



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

28

000.00.1

2.H19-

221212-

0004

Vũ Thị Ngọc 68192001801 25/04/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/09/1992

E867A,  Khu 

Phố 5A, 

phƣờng Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Công 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7098 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

221212-

0011

Nguyễn 

Thị 
Tiên 66195018763 2/4/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/8/1995

Thôn 1, xã 

Phú Xuân, 

huyện Krông 

Năng, tỉnh 

Đắk Lắk

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7099 Cấp mới

30

000.00.1

2.H19-

221212-

0017

Nguyễn 

Thị 
Hoàn 40190019078 26/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/9/1990

Tổ dân phố 9, 

thị trấn Cát 

Tiên, huyện 

Cát Tiên, tỉnh 

Lâm Đồng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

nghề 

số 8

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7100 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

31

000.00.1

2.H19-

221212-

0020

Ngô Thị 

Thúy 
Huyền 34182025475 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/8/1982

113C Phan 

Chu Trinh, 

phƣờng 

Quang Vinh, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7101 cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

221215-

0012

Lê Thị 

Bích 
Thùy 75196010645 25/02/2022

CA 

Đồng Nai
25/08/1996

128, tổ 12, 

khu phố Bảo 

Vinh B, 

phƣờng Bảo 

Vinh, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc 7103 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

221215-

0016

Cao Minh Đức 72085001009 9/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/02/1985

Tổ 2, ấp 1, xã 

Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung 

cấp 

kinh tế 

kỹ 

thuật 

phƣơng 

 nam

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7104 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

34

000.00.1

2.H19-

221214-

0017

VŨ THỊ 

LAN 
PHƢƠNG 30188023678 28/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/10/1988

120, chung cƣ 

5 tầng, số 1B, 

phƣờng Hóa 

An, thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại 

học 

Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc 7105 cấp mới

35

000.00.1

2.H19-

221215-

0020

Nguyễn 

Thị Thùy 
Trinh 79192024804 21/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/4/1992

68C, khu phố 

7, phƣờng 

Trung Mỹ 

Tây, quận 12, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2018

Trung 

cấp 

tổng 

hợp 

đông 

nam á

 Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7106 Cấp mới

b, Cấp lại (01HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

36

000.00.12.

H19-

221214-

0019

Nguyễn 

Thành 
Vinh 75094024199 8/30/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/05/1994

77, KP 1, 

phƣờng Quyết 

Thắng, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc; 

Cơ sở bán 

buôn thuốc

5822/

CẤP LẠI 

THU HỒI 

CHỨNG 

CHỈ HÀNH 

NGHỀ SỐ 

5822/CCHN

-SYT-ĐNAI 

CẤP 

NGÀY 

10/1/2022 

(BỔ SUNG 

PHẠM VI 

KINH 

DOANH)

Tổng cộng: 36 Hồ Sơ (20 DSĐH, 4 DSTH, 06 DHCNTH, 05 DSCĐ )
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